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THỊ TRƯỜNG TÀU HÀNG KHÔ, HÀNG RỜI 
 

Diễn biến chỉ số tàu hàng khô các phân khúc 

 

 
  

Chỉ số BDI ngày 17/11 ở mức 1.820 điểm, tăng 177 điểm so với tuần do nhờ nhu 

cầu vận chuyển cao đối với phân khúc tàu Panamax và Capesize từ khu vực Thái 

Bình Dương, đặc biệt là thị trường Châu Á. Đối với các gam tàu nhỏ hơn như

Supramax và Handysize, chỉ số cũng chứng kiến sự tăng trưởng nhờ sản lượng 

hàng hóa đến từ các quốc gia phía Bắc khu vực Đại Tây Dương và Nam Mỹ. 

Ngược lại, thị trường Châu Á diễn biến chậm với số lượng giao dịch khá hạn chế. 

 

Giá giao ngay các tàu hàng khô trên các tuyến chính 

 
 

 

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI BIỂN



 

 

Giá cho thuê định hạn tàu hàng khô các phân khúc  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

THỊ TRƯỜNG TÀU CONTAINER 
 

Chỉ số World Container Index (WCI) tuần này tăng 2% lên 1.469 USD/FEU. Giá 

cước trên một số tuyến chính giảm như: Thượng Hải - Rotterdam giảm 4% xuống 

1.227 USD/FEU, Shanghai - Los Angeles giảm 79 USD xuống 2.208 USD/FEU, 

Thượng Hải - New York giảm 40 USD xuống 2.621 USD/FEU. Ngược lại, giá 

cước trên tuyến New York - Rotterdam tăng 12 USD lên 614 USD/FEU, 

Rotterdam - Thượng Hải và Rotterdam - New York đồng loạt tăng 1% lên 466 

USD và 1.510 USD/FEU.   

                     

 

 

 

 

 



 

 

DIỄN BIẾN CHỈ SỐ WORLD CONTAINER INDEX 

  
  
 
 

GIÁ CƯỚC GIAO TRÊN MỘT SỐ TUYẾN CHÍNH  

 

THỊ TRƯỜNG CONTAINER NỘI ĐỊA 

Giá cước vận chuyển container nội địa tuần này sụt giảm tuyến vận chuyển từ 

Nam – Bắc dẫn tới cước container 20’ xuống mức 0,1 VNĐ.           



 

 

Cước vận chuyển container nội địa

Triệu VNĐ/Container 

(Theo thống kк từ giб thị trường) 

 
THỊ TRƯỜNG TÀU DẦU 

 
Thị trường tàu MR tại phía Đông Suez tuần này diễn biến chậm khiến giá cước 

suy giảm. Tuy nhiên, sang tuần thị trường sẽ có những tín hiệu phục hồi tích cực 

hơn. Giá cước tiếp tục suy giảm trên một số tuyến chính như: Bờ Tây Ấn Độ - 

Nhật Bản giảm 1% xuống 16.518 USD/ngày; Singapore – Đông Úc giảm 18% 

xuống 11.872 USD/ngày. Ngược lại, tuyến Hàn Quốc – Singapore tăng 11% lên 

28.379 USD/ngày. Chi tiết như sau:        

 

Cước giao ngay tàu dầu các cỡ trên các tuyến chính 

 
 

Tuyến 
Giá cước CY-CY 

(chưa bao gồm phụ phí THC, LSS, SEAL) 

 Container 20’ Container 40’ 

Bắc – Nam 0,1 2,4 

Nam – Bắc 0,1 1,8 



 

 

Giá cho thuê định hạn tàu dầu các cỡ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

THỊ TRƯỜNG MUA BÁN, ĐÓNGMỚI, PHÁ DỠ 
 
 
Thị trường mua bán: 
 

Thị trường mua bán tàu tuần này khá ổn định khi giá trung bình các tàu không có 

sự thay đổi nhiều so với tuần trước. Tàu dầu MR 47.000 DWT 15 tuổi vẫn duy trì 

ở mức 24 triệu USD, tàu hàng rời 32.000 DWT 15 tuổi giá 11 triệu USD và tàu 

container 1.700 TEU có giá 15 triệu USD. Chi tiết tại bảng dưới đây:  

  

Biến động giá tàu dầu các cỡ trong tuần 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Biến động giá tàu dầu các cỡ trong tuần  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biến động giá tàu hàng khô các cỡ trong tháng   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

 

 
VẬN TẢI BIỂN 

 
o Thị trường vận tải hàng rời được dự báo sẽ diễn biến chậm trong 

trung hạn. Các hãng tàu sẽ phải đối mặt với sáu tháng diễn biến chậm từ nay 
cho đến quý 2/2024. Nguyên nhân chính khiến thị trường tiếp tục suy giảm đến 
từ tác động của Trung Quốc, quốc gia trong những năm gần đây đang rơi vào
cuộc khủng hoảng bất động sản. Cuộc khủng hoảng này đã ảnh hưởng lớn đến 
giá vận chuyển hàng hóa như than, ngũ cốc và quặng sắt. Bên cạnh đó, tác động 
của lãi suất cao ở Mỹ và châu Âu đã khiến các ngân hàng trung ương trên thế 
giới phải đồng loạt tăng lãi suất như một cách để kiềm chế lạm phát cao. Việc 
tăng lãi suất tác động đến chi phí đóng mới và giá cước vận tải khi nhu cầu suy 
yếu. Mặc dù thị trường được dự báo sẽ tiếp tục chứng kiến sự suy giảm nhưng
vẫn có những tín hiệu phục hồi lạc quan: 

- Thứ nhất, lạm phát đã có dấu hiệu chậm lại và do đó Mỹ và Châu Âu đã
giảm lãi suất trong nỗ lực cải thiện nền kinh tế.  
- Thứ hai, các gói kích thích mà chính quyền Trung Quốc đang lên kế hoạch 
tung ra sẽ có tác động tích cực lên nền kinh tế. Nhưng những gói kích thích 
này thường mất một thời gian mới có hiệu lực. Vì vậy, thị trường sẽ khó có 
thể phục hồi trong phần còn lại của năm và trong quý 1/2024.  
- Thứ ba, yếu tố quan trọng cần xem xét đó là tình trạng tắc nghẽn. Kênh đào
Panama đang là nguyên nhân gây ra thời gian chờ kéo dài cho ngành vận tải 
biển. Điều tương tự cũng đang xảy ra trên sông Amazon do mực nước thấp. 
Điều này kéo dài thời gian chờ đợi và giảm lượng hàng có thể vận chuyển 
trên các tuyến sẽ giúp giá cước vận chuyển tăng. 
 
o Kết quả sản xuất kinh doanh của các hãng tàu container hàng đầu 

tiếp tục giảm chứng kiến sự sụt giảm trong Quý 3. Thị trường vận tải 
container tiếp tục quá trình bình thường hóa trong quý 3, và thậm chí trở lại 
trạng thái trước đại dịch. 

- Thu nhập ròng của CMA-CGM giảm 94,5% trong quý 3 xuống 338 triệu 
USD, giảm mạnh so với mức hơn 7 tỷ USD của cùng kỳ năm 2022. EBITDA 
và doanh thu cũng giảm lần lượt 78,2% và 42,6% trong bối cảnh giá cước 
vận chuyển lao dốc. Kết quả sản xuất kinh doanh của HMM cũng diễn biến 
tương tự. Hãng tàu container Hàn Quốc đã công bố lợi nhuận thấp trong quý 
3. Cụ thể, hãng tàu đã đem về lợi nhuận ròng 95 tỷ KRW (72 triệu USD), 
tương ứng với mức giảm 95% so với cùng kỳ năm ngoái. So với quý trước, 
mức giảm lên tới 70%.  
- Doanh thu của HMM trong quý 3 giảm 58% so với cùng kỳ năm 2022 và

TIN THỊ TRƯỜNG  



 

 

đạt 2,27 tỷ KRW. Chỉ trong vòng 12 tháng vừa qua, vị thế của các hãng tàu 
đã hoàn toàn thay đổi, khi phải vật lộn với nhu cầu vận chuyển thấp do lạm 
phát, lãi suất cao và tình trạng hàng tồn kho quá nhiều. Đồng thời, số lượng 
tàu được đặt đóng mới chuẩn bị được giao vào đúng thời điểm nhu cầu vận 
chuyển thấp nhất. Điều này đang gây áp lực nghiêm trọng lên giá cước vận 
tải container, khi giá cước trên một số tuyến đang thấp hơn cả điểm hòa vốn 
của các hãng tàu. Nhận định về thị trường trong thời gian tới, sự suy thoái 
của kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục đè nặng lên ngành vận tải container bất chấp 
sản lượng vận chuyển vẫn ở mức cao. 
 
o Thị trường vận tải tàu LNG được dự báo sẽ diễn biến tốt trong trung 

hạn. Đó là nhận định được đưa ra bởi hai hãng tàu chuyên vận tải LNG, Avance 
Gas and Flex LNG sau khi đạt được những kết quả tốt trong Quý vừa qua. Đội 
tàu gồm 13 chiếc của Flex LNG đạt mức cước vận chuyển trung bình 79.207 
USD/ngày trong quý 3, tăng so với mức 77.218 USD/ngày của quý trước. Điều 
này giúp mang lại doanh thu lên tới 94,6 triệu USD trong quý 3, so với 86,7 
triệu USD của quý 2; cùng với lợi nhuận ròng lên tới 45,1 triệu USD, tăng so
với mức 39,0 triệu USD của quý trước. Bước vào mùa đông, nhu cầu tiêu thụ 
LNG của thị trường sẽ tăng lên, đồng nghĩa với việc doanh thu của hoạt động 
vận tải mặt hàng này sẽ cao hơn trong quý cuối cùng của năm. Bên cạnh đó, với 
số lượng tàu LNG hạn chế đang hoạt động trên thị trường hiện nay và việc châu 
Âu tiếp tục tăng cường nhập khẩu LNG, dự báo giá cước sẽ duy trì ở mức cao 
cho đến hết năm 2024. Tuy nhiên, năm 2025 thị trường sẽ chứng kiến sự chững 
lại so số lượng tàu đóng mới bắt đầu được bàn giao nhiều hơn. 
 

o Tình trạng hạn hán tại kênh đào Panama gây ra tình trạng tắc nghẽn 
cho nhiều tuyến vận chuyển. Số lượng tàu xếp hàng đợi để đi qua kênh đào
Panamax ngày một dài. Theo thống kê từ cơ quan quản lý kênh đào Leth Agency
Panama, tính đến ngày 14/11 có 130 tàu đang xếp hàng chờ. Hiện nay, các tàu 
không thể thông qua kênh đào nếu không đặt booking (các tàu có thể đặt sớm 
từ trước hoặc mua thông qua hình thức đấu giá hàng ngày). Để có thể kịp lịch 
trình, nhiều chủ tàu sẵn sàng trả giá cao. Tuần trước, có thông tin cho rằng một 
hãng tàu đã đấu giá hơn 30 triệu DKK (4,36 triệu USD) để có thể đi qua Kênh 
đào sớm. Hạn hán cũng khiến chính quyền kênh đào phải giảm mớn nước cho 
phép. Điều này đồng nghĩa với việc các tàu container phải giảm trọng tải và sản 
lượng vận chuyển để đi qua. Theo một số hãng tàu, những thách thức ở Panama 
buộc họ phải chuyển hướng khỏi kênh đào và thay vào đó đi đường vòng dài 
dọc theo các tuyến thay thế. Cụ thể, hàng đậu nành và ngũ cốc từ Châu Mỹ phải
chuyển hướng sang đi qua châu Âu và Kênh đào Suez để tới Trung Quốc.  



 

 

o Ấn Độ thắt chặt quy định vận chuyển hàng hóa nội địa đối với tàu
mang cờ nước ngoài. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đặt mục tiêu thúc đẩy 
ngành hàng hải của quốc gia này trong 25 năm tới. Mới đây, ông Modi đã trình
bày “Tầm nhìn hàng hải Amrit Kaal 2047”, nhằm thúc đẩy các dự án hàng hải, 
trong đó bao gồm đầu tư cơ sở hạ tầng cảng biển và phát triển tàu quốc gia. Kế 
hoạch cũng kêu gọi sự thay đổi đối với các quy định từ năm 2018 về việc cho 
phép các tàu mang cờ nước ngoài vận chuyển hàng hóa nội địa. Lệnh được ban 
hành vào năm 2018 cho phép các tàu mang cờ nước ngoài vận chuyển container 
xuất nhập khẩu để tái định vị, nông sản, thủy sản, phân bón và hàng hóa chăn
nuôi trên các tuyến nội địa mà không cần giấy phép từ cơ quan quản lý vận tải 
biển của nước này. Mục đích là để thúc đẩy vận tải ven biển, nhưng các quy
định cũng dẫn đến thất thoát doanh thu và thuế, và theo Thủ tướng nước này, 
Ấn Độ cần phải phát triển ngành hàng hải của riêng mình trong tương lai. Tại 
Hội nghị thượng đỉnh Hàng hải toàn cầu Ấn Độ 2023 mới đây, Narendra Modi
đã kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào dự án. Tầm nhìn này sẽ cần khoản đầu 
tư ước tính khoảng 75-80 nghìn tỷ INR (950 tỷ USD) trong 25 năm tới. Ngoài 
việc thắt chặt các quy tắc vận chuyển hàng hóa, sẽ có nhiều lệnh hạn chế được 
ban hành để hỗ trợ ngành vận tải biển quốc gia và phát triển đội tàu mang cờ 
Ấn Độ nhằm theo kịp tốc độ tăng trưởng thương mại ngày càng tăng của quốc 
gia này. Theo thống kê, hiện nay khoảng 39% tổng sản lượng hàng hóa nội địa 
của Ấn Độ được vận chuyển trên các tàu mang cờ nước ngoài, với tổng chi phí 
hàng năm khoảng 75 tỷ USD. 

 
CẢNG BIỂN 

 
o Khách hàng có xu hướng gửi nhiều container hơn đến các cảng khu 

vực Bờ ĐôngMỹ. Các cảng lớn của Mỹ ở Bờ Đông nhưNew York, New Jersey, 
Savannah và Baltimore đang tiếp nhận sản lượng container lớn hơn so với các 
cảng ở Bờ Tây. Theo số liệu phân tích mới nhất, trong suốt tháng 8, phần lớn 
hàng hóa nhập khẩu của Mỹ hiện đang đến các cảng Bờ Đông - và xu hướng 
này có vẻ sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Điều này phần lớn là do sản lượng 
container vận chuyển từ Trung Quốc, đặc biệt là qua Thái Bình Dương đến Mỹ 
giảm. Tuyến vận tải này đã chứng kiến sự suy thoái lớn sau đợt bùng nổ đại 
dịch Covid-19, khi người Mỹ mua hàng tiêu dùng nhiều hơn bao giờ hết. Nhìn 
chung, sản lượng container nhập khẩu của Mỹ trong 8 tháng đầu năm đã tăng
2,4% so với năm 2019 - mặc dù sản lượng vận chuyển đến các cảng Bờ Tây 
như Los Angeles, Long Beach và Seattle giảm. 



 

 

LOGISTICS
 

o MSC thành lập liên doanh với hãng tàu đường sắt nước Ý để mở rộng 
phạm vi hoạt động của chuỗi cung ứng. Mới đây hãng tàu container lớn nhất 
thế giới đã ký thỏa thuận hợp tác với công ty đường sắt Ferrovie dello Stato của 
Ý để mở rộng mạng lưới vận chuyển hàng hóa đến và đi từ các cảng của Ý. 
Thông qua Medlog, công ty logistics của mình, MSC đã ký MOU với công ty 
thành viên Mercitalia Logistics của Ferrovie dello Stato để thành lập một công 
ty liên doanh với mục tiêu thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống logistics tại 
các địa điểm do hai tập đoàn kiểm soát. Thông báo này được đưa ra sau khi
MSC gần đây đã mua lại 50% cổ phần công ty đường sắt Italo của Ý. Công ty 
này cùng với Ferrovie dello Stato chiếm phần lớn thị phần vận tải hàng hóa và 
hành khách bằng tàu hỏa ở Ý. 
 

HÀNG HẢI XANH 
 
o Số lượng tàu hàng rời và dầu đóng mới có thể chạy bằng nhiên liệu 

xanh khá thấp. Quá trình chuyển đổi xanh đang diễn ra nhanh hơn đối với một 
số phân khúc tàu so với phần còn lại. Hiện nay, chỉ có 11% số tàu dầu và hàng 
rời được đặt đóng mới có thể chạy chạy bằng nhiên liệu xanh. Trong khi đó, số 
lượng này chiếm thị phần lớn nhất trong cơ cấu đội tàu thế giới với gần 30.000 
chiếc. Ngược lại, việc đổi mới đội tàu diễn ra nhanh hơn ở phân khúc tàu chở 
khí và container, với đội tàu gần 8.500 chiếc. Phân khúc này chiếm gần 67% 
tổng số đơn đặt hàng tàu xanh toàn cầu, và 75% số tàu đang được đặt đóng mới 
sẽ có thể chạy bằng nhiên liệu xanh. Nhìn chung quá trình chuyển đổi xanh đang
diễn ra chậm và không đạt được tốc độ như kì vọng. Trong tổng số đơn đặt hàng 
toàn cầu, có 1/3 số tàu có thể chạy bằng nhiên liệu xanh. Hai phần ba số đơn 
đặt hàng còn lại, chiếm 47% công suất chạy bằng dầu. Chỉ 12% trong số đó sẽ 
được lắp ráp với tùy chọn trang bị thêm để chạy bằng nhiên liệu kép. IMO đã
đặt mục tiêu giảm phát thải CO2 cho ngành vận tải biển bằng 0 vào khoảng năm
2050. Tuy nhiên, đây là một thách thức lớn khi sự sẵn có của các loại nhiên liệu 
này vẫn còn khá hạn chế. Một số hãng tàu lo ngại rằng sẽ không có đủ nhiên 
liệu xanh cho các tàu mới, nên thay vào đó họ sẽ tập trung vào việc đóng các 
tàu tiêu thụ ít nhiên liệu và thải ra ít CO2 hơn. Bên cạnh đó, các tàu chở dầu và 
tàu chở hàng rời cũng rất lo lắng, do có mô hình thương mại biến động và ghé 
qua các cảng nhỏ nên việc bảo đảm tìm được nguồn cung nhiên liệu xanh trở 
nên khó khăn hơn so với các tàu container, vốn thường di chuyển trên các tuyến 
vận tải cố định giữa các cảng lớn.
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o Ấn Độ đã ký các hợp đồng xuất khẩu gạo khoảng 500.000 tấn gạo basmati 
của mùa vụ mới để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ từ các các khách hàng hàng đầu 
ở châu Âu và Trung Đông. Ấn Độ xuất khẩu hơn 4 triệu tấn gạo basmati, một 
loại hạt dài cao cấp nổi tiếng nhờ hương thơm, mỗi năm sang Iran, Iraq, Yemen,
Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Mỹ, cùng nhiều 
nước khác. Châu Âu là một thị trường lớn khác của loại gạo này. Sau khi áp đặt 
lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng không phải loại basmati hồi tháng 7/2023 để ổn 



 

 

định giá trong nước, Ấn Độ đã ấn định giá sàn hay giá xuất khẩu tối thiểu (MEP) 
là 1.200 USD/tấn cho gạo basmati xuất ra nước ngoài trong tháng 8/2023. Tuy 
nhiên, mức giá sàn đã gây cản trở xuất khẩu loại gạo cao cấp này và gây gánh 
nặng cho nông dân với lượng dự trữ lớn gạo vụ mới, do đó tháng 10/2023, Chính
phủ Ấn Độ đã giảm giá sàn xuất khẩu gạo basmati xuống còn 950 USD/tấn.  
 

o Ngày 15/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận 
Bình đã có cuộc gặp thượng đỉnh bên lề Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh 
tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2023, đang diễn ra tại San Francisco 
(Mỹ), để thảo luận về hàng loạt vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương
và quốc tế cùng quan tâm. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng nước này và 
Trung Quốc cần đảm bảo cạnh tranh giữa hai bên sẽ không biến thành xung đột. 
Bên cạnh đó, hai bên cũng cần quản lý mối quan hệ song phương một cách có 
trách nhiệm. Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình coi quan hệ 
Trung-Mỹ và mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới đồng thời 
nhấn mạnh lãnh đạo hai bên mang trên mình trách nhiệm nặng nề đối với người 
dân hai nước, thế giới cũng như lịch sử. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng
cam kết sẽ nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng và phối hợp chặt chẽ hơn trong vấn đề 
khí hậu. Đây là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc 
trong 1 năm trở lại đây sau cuộc gặp thượng đỉnh hồi cuối năm ngoái tại Bali, 
Indonesia. 

 

o Nigeria và Saudi Arabia đã đồng ý một loạt thỏa thuận hợp tác và đầu tư,
bao gồm cả cam kết của Chính phủ Saudi Arabia về việc đầu tư vào cải tạo các 
nhà máy lọc dầu của Nigeria và cung cấp hỗ trợ tài chính để duy trì việc cải 
cách giao thương với nước ngoài của Chính phủ Nigeria. Các thỏa thuận đã
được thông qua tại cuộc gặp giữa Tổng thống Nigeria Bola Tinubu và Thái tử 
Saudi Arabia Mohammed bin Salman bên lề Hội nghị thượng đỉnh Saudi Arabia 
- châu Phi ở thủ đô Riyadh. Ngày 9/11, hai nước đã ký một bản ghi nhớ về hợp 
tác trong ngành dầu khí, làm sâu sắc thêm mối quan hệ kinh tế của họ. Hai nhà 
lãnh đạo đã đồng ý làm việc cùng nhau trong 6 tháng tới để “xây dựng lộ trình 
và kế hoạch chi tiết toàn diện” nhằm thực hiện các khoản đầu tư 
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